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TT Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng
người làm
việc hưởng

lương từ
ngân sách
nhà nước
được giao
năm 2024

Số lượng
viên
chức

hiện có
đến

tháng
12/2023

Nghỉ hưu đúng
tuổi, thôi việc, nghỉ

theo NĐ
29/2023/NĐ-CP

Vị trí cần tuyển

Ghi chú
Nghỉ

hưu, thôi
việc

Tinh
giản biên

chế

Nhu cầu
tuyển
dụng

Số lượng
cần

tuyển
theo vị
trí việc

làm

Tên vị trí việc
làm cần tuyển

Mã số, chức
danh nghề
nghiệp viên

chức

Trình độ
chuyên môn

cần tuyển
(tối thiểu)

Chuyên ngành cần
tuyển

1 Trung tâm Hành chính công 7 6 1 1
Tiếp nhận và
trả kết quả hồ
sơ hành chính

01.003 Đại học
Luật; Quản lý đất đai;

Công nghệ thông tin; Xây
dựng

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 15 11 3

1
Quản lý và

khai thác công
trình thủy lợi

V.05.02.07 Đại học Thủy lợi; Cấp thoát nước;
Xây dựng

1
Trồng trọt, bảo
vệ thực vật và
khuyến nông

V.03.03.08 Đại học

 Tốt nghiệp đại học trở
lên chuyên ngành trồng
trọt hoặc các chuyên

ngành khác phù hợp vị trí
việc làm

1
Trồng trọt, bảo
vệ thực vật và
khuyến nông

V.03.01.02 Đại học

Tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành bảo vệ thực

vật hoặc các chuyên
ngành khác phù hợp với

vị trí việc làm



3 Trung tâm Văn hóa Thông tin và
Truyền thanh

19 13 1 4

1 Phóng viên V.11.02.06 Đại học

Có bằng tốt nghiệp đại
học trở lên ngành báo chí.
Trường hợp có bằng tốt
nghiệp đại học khác

ngành báo chí thì phải có
chứng chỉ bồi dưỡng về
nghiệp vụ báo chí do cơ
sở đào tạo có thẩm quyền

cấp hoặc có bằng tốt
nghiệp cao đẳng, trung
cấp ngành báo chí.

1 Huấn luyện
viên V.10.01.03 Đại học

Có bằng tốt nghiệp đại
học trở lên với ngành
hoặc chuyên ngành đào
tạo phù hợp với ngành,
lĩnh vực thể dục thể thao

1 Hướng dẫn
viên văn hóa V.10.07.23 Đại học

Đại học trở lên phù hợp
với lĩnh vực văn hóa cơ

sở

1 Tuyên truyền
viên văn hóa V.10.10.35 Đại học

Đại học trở lên phù hợp
với chuyên ngành tuyên
truyền viên văn hóa

4 Mẫu giáo Thủy Đông 20 17 1 1 Giáo viên Mầm
non V.07.02.26 Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm

non

5 Tiểu học Thạnh Phước 42 37 1 2
1 Nhân viên Thư

viện V.10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên Kế
toán 06.032 Cao đẳng Kế toán, Tài chính, Tài

chính - Ngân hàng

6 Tiểu học Tân Hiệp 37 35 1 2
1 Nhân viên Thư

viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên Kế
toán 06.032 Cao đẳng Kế toán, Tài chính, Tài

chính - Ngân hàng

7 THCS Thạnh Phước 28 21 1 5

1 Giáo viên Âm
nhạc V.07.04.32 Đại học Sư phạm Âm nhạc



1 Giáo viên Mỹ
thuật V.07.04.32 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

1 Giáo viên Địa
lý V.07.04.32 Đại học Sư phạm Địa lý

1 Nhân viên Thư
viện V.10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

8 THCS Thủy Đông 18 14 1 3

1 Giáo viên Âm
nhạc V.07.04.32 Đại học Sư phạm Âm nhạc

1 Giáo viên
Tiếng Anh V.07.03.29 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc
chuyên ngành Tiếng Anh
có chửng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ Sư phạm

1 Nhân viên Thư
viện V.10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

9 THCS Thủy Tây 19 15 1 1 Nhân viên Thư
viện V.10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

10 THCS thị trấn Thạnh Hóa 49 46 1 1 1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

11 THCS Tân Hiệp 25 18 1 4

1 Giáo viên Giáo
dục công dân V.07.04.32 Đại học Sư phạm Giáo dục công

dân

1
Giáo viên Công
nghệ (công
nghiệp)

V.07.04.32 Đại học Sư phạm Công nghệ

7 THCS Thạnh Phước 28 21 1 5



1 Nhân viên Thư
viện V.10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

12 THCS Thuận Bình 17 12 2

1 Nhân viên Thư
viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

13 THCS Tân Tây 23 21 2

1 Nhân viên Thư
viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

14 THCS Thuận Nghĩa Hòa 21 14 1 5

1 Giáo viên Địa
lý V.07.04.32 Đại học Sư phạm Địa lý

1 Giáo viên Toán V.07.04.32 Đại học Sư phạm Toán

1 Nhân viên Thư
viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

11 THCS Tân Hiệp 25 18 1 4



1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

1 Nhân viên Kế
toán 06.032 Cao đẳng Kế toán, Tài chính, Tài

chính - Ngân hàng

15 THCS Thạnh An (THCS) 14 9 3

1 Giáo viên Giáo
dục công dân V.07.04.32 Đại học Sư phạm Giáo dục công

dân

1 Nhân viên Thư
viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên

16 THCS Thạnh Phú  43 41 2

1 Nhân viên Thư
viện V. 10.02.07 Trung cấp

Thông tin thư viện hoặc
chuyên ngành khác phải
có chứng chỉ bồi dưỡng
chuyên ngành thông tin-

thư viện

1 Nhân viên
Thiết bị V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị
trường học hoặc các

chuyên ngành khác phù
hợp với vị trí việc làm
thiết bị, thí nghiệm ở

trường trung học trở lên
Tổng cộng 7 1 41 41

Tổng cộng: 41 chỉ tiêu./.

14 THCS Thuận Nghĩa Hòa 21 14 1 5
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